	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HCM

TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
             (Đề thi có 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NH 2022 - 2023 

Môn: VẬT LÝ – KHỐI 11 TỰ NHIÊN
Thời gian làm bài: 45 phút; 

(32 câu trắc nghiệm)




Họ, tên thí sinh:................................................................ Số báo danh: ....................
Câu 1: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A. Hình 4.
B. Hình 2.
C. Hình 1.
D. Hình 3.

Câu 2: Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?

A. Chiều của các đường sức tuân theo quy tắc nắm bàn tay phải.
B. Các đường sức là các đường cong không kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
C. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.
D. Các đường sức của cùng một từ trường không thể cắt nhau.
Câu 3: Góc tới giới hạn phản xạ toàn phần khi tia sáng đi từ thuỷ tinh vào nước là 56,440. Chiết suất của nước là  eq \f(4,3) . Chiết suất của thuỷ tinh là

A. n = 1,6.
B. n = 1,54
C. n = 1,62.
D. n = 1,5
Câu 4: Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.
C. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.
Câu 5: Thấu kính có độ tụ D = - 4 dp, đó là :

A. thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 0,25 cm.
B. thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 25 cm.
C. thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 0,25 cm.
D. thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 25 cm.
Câu 6: Số phóng đại của ảnh qua thấu kính được xác định bởi công thức:
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Câu 7: Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ I chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn r được tính bởi công thức:
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Câu 8: Dòng điện chạy trong mạch giảm từ 32 A đến 0 trong thời gian 0,1s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch là 96 V. Hệ số tự cảm của mạch là:

A. 0,1 H.
B. 0,2 H.
C. 0,3 H.
D. 0,4 H.
Câu 9: Một khung dây phẳng, diện tích 10 cm2, gồm 10 vòng dây được đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị

A. 0,173 mV.
B. 0,1 mV.
C. 0,0173 mV.
D. 0,01 mV.

Câu 10: Chọn câu đúng. Thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín sẽ:

A. bằng với thời gian có sự biến thiên của từ thông qua mạch kín.
B. tỉ lệ thuận với điện trở của mạch điện.
C. tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.
D. càng lâu nếu dòng điện qua mạch điện kín càng lớn.
Câu 11: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỷ lệ với

A. độ giảm từ thông qua mạch.
B. độ biến thiên từ thông qua mạch.
C. độ tăng từ thông qua mạch.
D. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch.
Câu 12: Lăng kính là bộ phận chính của:

A. máy quang phổ.
B. kính thiên văn.
C. máy gia tốc.
D. máy chụp ảnh.
Câu 13: Độ lớn của lực Lo–ren–xơ không phụ thuộc vào

A. độ lớn vận tốc của điện tích.
B. giá trị của điện tích.
C. độ lớn cảm ứng từ.
D. khối lượng của điện tích.
Câu 14: Đơn vị của độ tự cảm là
A. Vôn (V).
B. Vê be (Wb).
C. Henry (H).
D. Tesla (T).

Câu 15: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.

B. tác dụng lực hút lên các vật.

C. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

D. tác dụng lực điện lên điện tích.

Câu 16: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Vectơ cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau.
B. Vectơ cảm ứng từ tại M và N song song  nhau.
C. M và N không nằm trên một đường sức từ.
D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khúc xạ ánh sáng ?
A. Với 2 môi trường nhất định, tỉ số giữa góc tới và góc khúc xạ là hằng số.
B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.
C. Tia khúc xạ nằm ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
D. Với 2 môi trường nhất định, sin góc tới tỉ lệ thuận với sin góc khúc xạ.
Câu 18: Cho chiết suất của nước 
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so với S:

A. dời lên 60 cm.
B. dời xuống 60 cm.
C. dời lên 80 cm.
D. dời xuống 80 cm.
Câu 19: Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

A. các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.
B. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 00.
C. các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.
D. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 1800.
Câu 20: Hai dây dẫn thẳng, dài, song song, cách nhau 12 cm đặt trong không khí. Cường độ dòng điện trên hai dây lần lượt là: I1 = I2 = 3 A và cùng chiều nhau. Độ lớn cảm ứng từ tại M cách đều 2 dòng điện 1 đoạn 12 cm là:
A. 5
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.10-6 T.
B. 10.10-6 T.
C. 5.10-6 T.
D. 10
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.10-6 T.
Câu 21: Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn chiều dài ℓ, mang dòng điện cường độ I, đặt trong từ trường đều B, góc hợp bởi hướng của từ trường và hướng của dòng điện là α, được xác định bởi công thức :

A. F = BIℓcosα.
B. F = BIℓtanα.
C. F = BIℓ.
D. F = BIℓsinα.

Câu 22: Khung dây hình chữ nhật có dòng điện chạy cùng kim đồng hồ theo thứ tự ABCD, đặt trong từ trường đều có đường sức từ vuông góc với  mặt phẳng khung dây và đi ra. Lực từ tác dụng lên khung sẽ làm:

A. Khung không thay đổi trạng thái.
B. Quay khung.
C. Nén khung.
D. Giãn khung.
Câu 23: Công thức liên hệ giữa vị trí ảnh, vật và tiêu cự thấu kính là:

A. 
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Câu 24: Hai ngọn đèn S1, S2 đặt cách nhau 40 cm trên trục chính ở 2 phía của 1 thấu kính có tiêu cự f = 15 cm. Ảnh cho bởi S1, S2 qua thấu kính trùng nhau tại S’. Ảnh S’ cách thấu kính:

A. 40 cm.
B. 20 cm.
C. 30 cm.
D. 12 cm.
Câu 25: Một đoạn dây dẫn thẳng dài  2 m mang dòng điện 10 A, đặt trong một từ trường đều 0,05 T thì chịu một lực 0,5
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 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là

A. 450.
B. 0,50.
C. 300.
D. 600.
Câu 26: Hình vẽ bên khi dịch con chạy của điện trở C về phía M thì dòng điện tự cảm do ống dây gây ra và dòng điện của mạch qua biến trở C lần lượt có chiều:

A. Itc = 0; IR từ N đến M.

B. Itc từ Q đến P; IR từ N đến M. 
C. Itc từ P đến Q; IR từ N đến M .

D. Itc từ P đến Q; IR từ M đến N.
Câu 27: Một electron có điện tích –1,6.10-19 C, bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có cảm ứng từ 10 T thì chịu một lực Lo–ren–xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là

A. 1,6.108 m/s.
B. 108 m/s.
C. 1,6.106 m/s.
D. 106 m/s.
Câu 28: Có ba môi trường (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới 600, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 450, nếu ánh sáng đi từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 300. Chọn câu đúng?

A. môi trường (1) chiết quang hơn môi trường (3).
B. môi trường (3) chiết quang hơn môi trường (2).
C. môi trường (1) chiết quang hơn môi trường (2).
D. môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (3).
Câu 29: Tia sáng từ không khí vào chính giữa một sợi làm bằng thuỷ tinh (n = 1,5) với góc tới là 450. Cho sợi thủy tinh dài 20 cm, có đường kính 4 mm. Số lần phản xạ của tia sáng khi truyền trong thủy tinh là:

A. 26.
B. 27.

C. 28.
D. 56.
Câu 30: Vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự 36 cm cho ảnh A’B’ cách thấu kính 12 cm. Khoảng cách từ vật đến ảnh là:

A. 6 cm.
B. 30 cm.
C. 3 cm.
D. 18 cm.
Câu 31: Một khung dây kín hình chữ nhật gồm 100 vòng dây, diện tích mỗi vòng là (12 x 10) cm2 đặt trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ  hợp với mặt phẳng khung dây góc 600, độ lớn 

B = 4 T. Trong thời gian 0,5 s, người ta uốn khung dây thành hình vuông. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. 4 mV.
B. 69,3 mV.
C. 6,93 mV.
D. 40 mV.
Câu 32: Một tia sáng đi từ một chất lỏng có chiết suất n =  eq \f(4,3)  sang không khí. Gọi ( là góc hợp bởi tia tới và mặt phân cách. Để tia sáng không thể ló sang môi trường không khí thì góc:

A. ( ≥ 41,41º.
B. ( ≥ 48,59º.
C. ( 
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 48,59º.
D. ( 
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 41,41º.
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA KÌ II – NH 2022 - 2023

Môn: VẬT LÝ – KHỐI 11 TỰ NHIÊN

32 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0,3125 điểm
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII- LÝ 11

NĂM HỌC 2022-2023

SỐ LƯỢNG CÂU TN TRONG ĐỀ KIỂM TRA : 32 ( 10 ĐIỂM )

	stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC


	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	
	Ch TN
	Thời 

gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
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	4.2 LỰC TỪ-CẢM ỨNG TỪ
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	7
	10p
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	4.3 TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT
	2
	4
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.4 LỰC LORENTZ
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ


	5.1  TỪ THÔNG-HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
	1
	4
	
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	
	
	5.2  SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,5
	
	
	

	 
	
	5.3 HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM
	1
	1
	
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	3
	10p
	
	
	3,5
	
	
	

	
	KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
	6.1 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	 
	
	6.2 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5
	
	
	

	 
	MẮT-CÁC DỤNG CỤ QUANG
	7.1 LĂNG KÍNH
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	 
	
	7.2  THẤU KÍNH MỎNG
	2
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	7.3 MẮT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tổng
	13
	15p
	
	
	9
	10p
	
	
	7
	10p
	
	
	3
	10p
	
	
	32
	
	
	

	tỉ lệ


	13/32


	9/32
	7/32
	3/32
	 45p
	

	Tỉ lệ (%)
	40,625
	28,125
	21,875
	9,375
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	

	tổng điểm


	4 ĐIỂM
	3 ĐIỂM
	2 ĐIỂM
	1 ĐIỂM
	
	


TỈ LỆ SỐ CÂU / ĐIỂM CÓ THỂ RƠI VÀO NỘI DUNG CÁC BÀI TRÊN, TUỲ GV CHỌN.

TỈ LỆ THỜI GIAN CHỈ MANG TÍNH TƯƠNG ĐỐI.

Chú ý : 

Phần vận dụng 7 câu ra trong phần:4.2(4.4; 5.1( 5.3; 6.1( 6.2; 7.2.

Phần vận dụng cao 3 câu trong phần: 5.2( 5.3; 6.1( 6.2; 7.2.

Lưu ý:
- Các câu hỏi là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,3125 điểm.

CÁC PHẦN KHÔNG RA TRONG ĐỀ :

4.1 TỪ TRƯỜNG: Mục V- Từ trường Trái Đất.

4.4 LỰC LORENTZ : Mục II- Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.

5.3 HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM : Mục III.2- Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm.

7.1 LĂNG KÍNH : Mục III- Các công thức lăng kính.

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	ST T
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	4
	Từ trường
	4.1. Từ trường


	Nhận biết:
- Phát biểu được định nghĩa và tính chất của từ trường, cảm ứng từ, đường sức từ, từ trường đều.

Thông hiểu:
- Hiểu được quy ước dấu của từ trường, nguyên lý chồng chất từ trường.

- Hiểu được tính chất của đường sức từ, tính chất và nơi xuất hiện từ trường đều.
	1
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	4.2-Lực từ 

	 Nhận biết:

- Nêu được đặc điểm và công thức tính độ lớn của lực từ, biết được các đại lượng và đơn vị trong công thức.

Thông hiểu:

- Hiểu được cách sử dụng quy tắc bàn tay trái.

- Dùng công thức để tính được lực từ.

- Hiểu được đặt dây dẫn sao cho lực từ cực đại và cực tiểu.

Vận dụng:
-  Tính được các đại lượng B, I, l, α, … 

	      1
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	4.3- Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
	Nhận biết:

- Nêu được dạng đường sức từ và quy tắc xác định chiều đường sức từ của dòng điện thẳng, tròn và ống dây. Nêu đặc điểm và công thức tính cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 1 đoạn r, 

tại tâm O của dòng điện tròn, tại một điểm trong lòng ống dây.

Thông hiểu:
- Xác định được hướng của vectơ cảm ứng từ dựa vào quy tắc nắm tay phải.

- Dựa vào công thức tính được cảm ứng từ của dòng điện thẳng, tròn và ống dây.

Vận dụng:

- Tính được cảm ứng từ tổng hợp của 2 dòng điện.

Vận dụng cao: tính cảm ứng từ tổng hợp của 3 dòng điện trở lên...

- Nêu được dạng đường sức từ và quy tắc xác định chiều đường sức từ, đặc điểm và công thức tính cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 1 đoạn r.
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	4.4- Lực Lorentz
	Nhận biết:

- Nêu được định nghĩa và đặc điểm của lực Lorentz.

Thông hiểu:
- Dùng quy tắc bàn tay trái để xác định được các vector lực Lorentz, vận tốc, cảm ứng từ, …

- Dùng công thức xác định được độ lớn lực Lorentz.

	      1
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	5
	Cảm ứng điện từ
	5.1- Từ thông – hiện tượng cảm ứng điện từ
	Nhận biết:

- Nêu được định nghĩa từ thông, hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Nêu được định luật Lenz.

- Nêu được đơn vị của từ thông trong hệ SI.

Thông hiểu:
- Hiểu được khi nào từ thông cực đại, cực tiểu.

- Dùng định luật Lenz để xác định chiều của dòng điện cảm ứng.
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	5.2- Suất điện động cảm ứng
	Nhận biết:

- Nêu được định luật Faraday về cảm ứng điện từ.
- Nêu được chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ.
Thông hiểu:

- Tính được độ lớn của suất điện động cảm ứng.

Vận dụng
  - Vận dụng được công thức tính để tính các đại lượng liên quan.
 - Cho B, S, α thay đổi để tính suất điện động cảm ứng.

- Bài tập đồ thị đơn giản.
Vận dụng cao:
  - Bài tập đồ thị phức tạp.
 - Cho B, S, α thay đổi ở mức độ khó hơn để tính suất điện động cảm ứng.
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	5.3- Hiện tượng tự cảm
	Nhận biết:

- Phát biểu được hiện tượng tự cảm.

- Nắm được công thức tính suất điện động tự cảm.
Thông hiểu:
- tính được hệ số tự cảm, độ lớn suất điện động tự cảm.
Vận dụng
  - Vận dụng được công thức tính để tính các đại lượng liên quan.
 - Cho i thay đổi để tính suất điện động tự cảm.

- Bài tập đồ thị đơn giản.
Vận dụng cao:
  - Bài tập đồ thị phức tạp.
 - Cho R thay đổi để tính suất điện động tự c.


	        1
	        1
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6
	Khúc xạ ánh sáng

Khúc xạ ánh sáng
	6.1- Khúc xạ ánh sáng
	Nhận biết:

- Nêu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng và định luật khúc xạ ánh sáng.

- Nêu được định nghĩa chiết suất tuyệt đối và tỉ đối.

Thông hiểu: Dựa vào chiết suất của các môi trường suy ra quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.

Vận dụng:  Tìm được chiết suất tỷ đối và tuyệt đối, góc tới và góc khúc xạ.

Vận dụng cao: tìm tính chất ảnh, độ dời anh cho bởi khúc xạ ánh sáng....
	1
	1
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	6.2- Phản xạ toàn phần
	Nhận biết:

- Nêu được hiện tượng phản xạ toàn phần, điều kiện có phản xạ toàn phần, công thức góc tới giới hạn.

Thông hiểu:
 - Tính được góc tới giới hạn.

- Tính được góc để xảy ra phản xạ toàn phần.

Vận dụng:
- Tính các điều kiện liên quan tới phản xạ toàn phần.

Vận dụng cao:

- bài toán truyền tia sáng trong cáp quang.
	1
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	7
	Mắt – các dụng cụ quang
	7.1- Lăng kính
	Nhận biết:

- Nêu được cấu tạo của lăng kính.
- Nêu được đường đi của tia sáng qua lăng kính.

- Nêu được công dụng của lăng kính.
	1
	
	
	

	
	
	6.2- Thấu kính mỏng
	Nhận biết:

- Nêu được cấu tạo, phân loại thấu kính.

- Nêu được công thức độ tụ, công thức vị trí ảnh và số phóng đại.

- Nắm được đường đi của các tia sáng qua thấu kính, tính chất ảnh của vật thật.

 - Nêu được công dụng của thấu kính.
Thông hiểu:
 - dựa vào tính chất ảnh, đường đi của tia sáng để xác định loại thấu kính.

Vận dụng:
- Dùng công thức thấu kính xác định các đại lượng liên quan.

Vận dụng cao:

- Cho tính chất ảnh đi tìm các đại lượng liên quan....

	1
	1
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	6.3 - Mắt
	Nhận biết:

- Nêu được sự điểu tiết của mắt, điểm cực cận, điểm cực viễn.

- Nêu năng suất phân ly, sự lưu ảnh.

 - Nêu được đặc điểm và cách khắc phục các tật cận thị, viễn thị, lão thị.
Thông hiểu:
 - tìm tiêu cự của kính đeo để sửa tật cận thị.

Vận dụng:

- tìm khoảng nhìn rõ của mắt khi không đeo kính hoặc đeo kính sát mắt.

- tìm tiêu cự của kính để sửa tật viễn thị, lão thị. ..
	1
	1
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	Tổng
	
	13
	9
	7
	3

	Tỉ lệ %
	
	40,625
	28,125
	21,875
	9,375

	Tỉ lệ chung
	
	68,75%
	31,25%


----------------Hết-------------
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